	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 3421 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               
Quảng Nam, ngày  31 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông 
Khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang (các nhánh tuyến 

theo quy hoạch: G7-G37; G9-G32-G40-G6; G36-G39; G45-G46)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ các Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 18/12/2014, số 2716/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng, huyện Nam Giang;

Căn cứ công văn số 7817/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương nguồn hỗ trợ Chương trình vùng cho các dự án dự kiến khởi công mới năm 2015 của tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 22/8/2014 của UBND huyện Nam Giang về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng một số nhánh tuyến giao thông Khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang;

Theo ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở và tham gia dự án của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1539/SGTVT-QLHTGT ngày 24/10/2014; Sở Công Thương tại Công văn số 1261/SCT-QLĐN ngày 08/10/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 627/TTr-SKHĐT ngày 29/10/2014,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang (các nhánh tuyến theo Quy hoạch: G7-G37; G9-G32-G40-G6; G36-G39; G45-G46); với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường giao thông Khu trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang (các nhánh tuyến theo Quy hoạch: G7-G37; G9-G32-G40-G6; G36-G39; G45-G46). 
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang.

3. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

4. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công - Chi nhánh Quảng Nam.

Chủ nhiệm lập dự án: Huỳnh Văn Mua.

5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến đường trong khu quy hoạch Trung tâm hành chính (mới) huyện Nam Giang, tạo quỹ đất đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bố trí xây dựng các công trình và góp phần tạo điều kiện thúc đẩy hình thành trung tâm hành chính mới của huyện Nam Giang.

6. Địa điểm và quy mô chiếm dụng đất:

a) Địa điểm: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

b) Quy mô chiếm đất: 12ha.

7. Quy mô và nội dung đầu tư:

a) Đường giao thông: 2,949km, gồm 04 nhánh tuyến.

- Cấp đường và mặt cắt ngang đường: 

+ Các nhánh tuyến thiết kế cấp đường phố gom theo TCXDVN 104-2007 với các mặt cắt ngang đường:

. Nhánh tuyến G7 - G37: 
   Bnền=5m(vỉa hè)+7,5m(mặt)+2m(pc)+7,5m(mặt)+5m(vỉa hè)=27,0m: 438,66m.

. Nhánh tuyến G9-G32-G40-G6: 
   Bnền=3m(vỉa hè)+10,5m(mặt))+3m(vỉa hè)=16,5m: 1368,77m.

+ Các nhánh tuyến thiết kế cấp đường phố nội bộ theo TCXDVN 104-2007 với mặt cắt ngang đường:

. Nhánh tuyến G36-G39: 
   Bnền=3m(vỉa hè)+7,5m(mặt))+3m(vỉa hè)=13,5m: 546,75m.

. Nhánh tuyến G45-G46: 
   Bnền=3m(vỉa hè)+7,5m(mặt))+3m(vỉa hè)=13,5m: 594,92m.

- Nền đường: Nền đường lu lèn đạt độ chặt K95, 50cm lớp trên cùng đạt K98 đối với nền đất đắp và lu lèn đầm chặt K98 đối với nền đường đào.

- Mặt đường: Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc=120Mpa. Tải trọng trục thiết kế 100KN. Các lớp kết cấu áo đường từ trên xuống như sau:

+ Bê tông nhựa chặt hạt trung BTNC19 dày 7cm.

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=25mm).

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm (Dmax=37,5mm).

- Bó vỉa, vỉa hè: 

+ Vỉa hè: Lát gạch Bloock dày 6cm, trên lớp vữa ximăng M100 dày 02cm và lớp cát đệm dày 03cm.

+ Bó vỉa vỉa hè - Dải phân cách: Bê tông M200, cao hơn mặt đường 15cm dạng vát xiên đối với vỉa hè và cao hơn mặt đường 30cm dạng thẳng.

b) Công trình thoát nước.

- Mương dọc: Ống bê tông ly tâm khẩu độ D=(0,6-1,0)m, móng cống đặt trên dăm sạn đệm, cách khoảng 21m bố trí một hố ga thu nước có lưới chắn rác, thân hố ga bê tông M150, đan hố ga bê tông cốt thép M200.

- Mương qua đường: Khẩu độ mương B=(0,8-1,0)m, kết cấu thân mương bê tông M150, xà mũ bê tông cốt thép M200, tấm đan bê tông cốt thép M300, móng mương bê tông M150.

- Cống thoát nước ngang: 02 cái (cống D=1,0m: 01 cái, cống D=1,5m: 01 cái), kết cấu cống: Thân cống bê tông cốt thép M200 đúc sẵn, móng cống bê tông M150; tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay sân cống bê tông M150; gia cố chân khay sân đá hộc xây vữa M100.

- Rãnh dọc: Những đoạn nền đường đào thiết kế rãnh dọc thoát nước tiết diện hình thang kích thước (0,4x1,2x0,4)m.

c) Cống kỹ thuật: Khẩu độ B=(1,0x1,0)m kết cấu bê tông cốt thép M200 lắp ghép, hai đầu bố trí hố ga kết cấu tương tự như hố ga thu nước.

d) Công trình cầu Khe Điêng (km0+382,56 -nhánh tuyến G7-G37): Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng thiết kế HL93; khổ cầu B=2+17+2=21,0m; tần suất thiết kế p=4%; sơ đồ kết cấu nhịp L=24m dầm bê tông cốt thép ứng suất trước, bản mặt cầu bê tông cốt thép 30Mpa, lan can, tay vịn tổ hợp ống thép mạ kẽm, vỉa hè bộ hành lát gạch Bloock; mố cầu kiểu mố chữ U, kết cấu đá kê gối, xà mũ, tường tai bê tông cốt thép 30Mpa,  tường thân mố, tường đầu, tường cánh, bệ mố bê tông cốt thép 30Mpa; móng mố đặt trên nền đá phong hóa, được neo vào đá bằng thép neo D28; gia cố mỗi bên 20m taluy đường đầu cầu (phạm vi nút giao) bê tông 16Mpa, chân khay bê tông 12Mpa, bố trí tường hộ lan mềm.

- Khơi dòng tăng cường thoát nước khe Điêng kích thước (24x237,15)m.

đ) Công trình an toàn giao thông: Cắm biển báo, bố trí các vạch sơn, cọc tiêu, theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41-2012.

e) Cây xanh: Bố trí hố trồng cây và trồng cây xanh, khoảng cách trung bình 10m/cấy, kích thước hố trồng cây (1,2x1,2)m kết cấu gạch thẻ xây vữa M75. 

g) Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng.

h) Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

9. Tổng mức đầu tư



: 158.602.000.000 đồng. 

Trong đó giai đoạn I đầu tư xây dựng nhánh tuyến G7-G37, cầu Khe Điêng, khơi dòng tăng cường thoát nước khe Điêng).

 Tổng mức đầu tư giai đoạn I

: 41.892.000.000 đồng. 

(Bốn mươi mốt  tỷ, tám trăm chín mươi  hai triệu đồng), 
Trong đó:

- Chi phí xây dựng



: 32.501.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án


:      485.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:    2.345.000.000 đồng.

- Chi phí khác 



:       387.000.000 đồng.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng
:    2.602.000.000 đồng.

- Dự phòng 




:    3.572.000.000 đồng.

10. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Phương thức thực hiện dự án: Theo quy định của Nhà nước về đấu thầu.

12.Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (hỗ trợ các công trình cấp bách theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng).

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Ngân sách địa phương theo kế hoạch bố trí vốn hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của UBND huyện Nam Giang (công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư do UBND huyện Nam Giang tự cân đối, bố trí và tổ chức thực hiện).

13. Thời gian đầu tư giai đoạn I: Năm 2015-2017.

Điều 2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện.

- UBND huyện Nam Giang (chủ đầu tư) căn cứ vào dự án được duyệt, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán thiết kế công trình theo đúng quy định; xác định cụ thể các công trình, hạng mục công trình ưu tiên đầu tư, phân chia gói thầu theo qui mô tiến độ huy động vốn, đảm bảo đầu tư dứt điểm sớm phát huy hiệu quả đầu tư; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thủ tục giao đất xây dựng công trình và giám sát việc sử dụng đất theo đúng các quy định của Luật đất đai.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng liên quan theo dõi giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;

- CT, PCT TTUBND tỉnh Đinh Văn Thu; 
- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.            
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